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người dựa trên sự thấu hiểu về tâm lý. Người thực hiện bốn nhiếp
pháp phải thực hành được hạnh tùy thuận chúng sinh...
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DẪN NHẬP

Con người luôn mang trong mình khao khát từ ngàn đời là tìm kiếm hạnh phúc
trong đời sống thường ngày. Nhiều hệ thống nền tảng triết lý ra đời chỉ nghiên
cứu chuyên sâu về việc làm sao để con người hạnh phúc, con người phải làm
sao để hạnh phúc, hạnh phúc của con người ở đâu… Từ thời hồng hoang con
người chưa hình thành khái niệm hạnh phúc vì lúc này con người sống theo tập
tính, thiên về cảm tính. Dần theo thời gian cùng sự phát triển của xã hội loài
người, khi con người định danh khái niệm hạnh phúc cũng chính là lúc con người
chạy đi tìm kiếm hạnh phúc. Khi con người bất toàn với cuộc sống hiện tại, họ
tạo ra một loạt các khái niệm lý tưởng để vươn tới. Cách đây hơn hai ngàn năm
trăm năm, đức Phật ra đời tại đất nước Ấn Độ đã để lại cho nhân loại một kho
tàng đồ sộ về phương cách giải quyết nỗi khổ niềm đau cho con người. Hạnh
phúc của mỗi người không giống nhau vì vậy phương pháp đi đến hạnh phúc
cũng có muôn vàn. Tứ nhiếp pháp là một trong số các phương pháp của Phật
giáo đưa chúng sinh đến hạnh phúc lý tưởng. Trong đó gia đình là nơi trung gian
quan trọng nhất để thực hiện xây dựng hạnh phúc cho con người. Gia đình là
chiếc nôi hình thành nên xã hội lý tưởng và gia đình hạnh phúc sẽ nuôi dưỡng
nên các cá nhân hạnh phúc. Vì vậy, xây dựng gia đình hạnh phúc là phương án
quan trọng để xã hội loài người hạnh phúc.
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1. Thực trạng gia đình hiện nay

Vấn đề cần được xã hội lưu ý và quan tâm nhất hiện nay là tình trạng đạo đức
đang dần trở nên lệch lạc, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của ông cha
từ bao đời nay. Sự xuống cấp về mặt đạo đức cũng thể hiện rất rõ trong qua
nhiều vụ án hình sự, kinh tế. Đạo đức xã hội xuống cấp còn thể hiện ở những
hành vi bạo lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ bạo lực gia đình, bạo lực học
đường,... đến bạo lực nơi công cộng. Có những người sẵn sàng tước đi mạng
sống để giải quyết mâu thuẫn trong mọi quan hệ giữa cha mẹ và con, anh chị
em, vợ chồng, hàng xóm láng giềng, bạn bè… Nhiều trường hợp dẫn đến kết
cục vô cùng thương tâm, khiến cả xã hội lên tiếng phẫn nộ.

Trong nền kinh tế thị trường, mọi người đều tìm cách kiếm được thật nhiều tiền,
điều này là chính đáng, tuy nhiên một số người đã tôn sùng đồng tiền một cách
mù quáng, coi tiền là mục đích sống và tìm mọi thủ đoạn để có nhiều tiền, tạo
mọi điều kiện để mặt trái của đồng tiền phát huy. Khi đồng tiền lên ngôi cũng
chính là lúc đạo đức xuống cấp.

Chương trình Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc năm 2023: Kết nối tình thân và tinh
thần hiếu hạnhTrong tiến trình lịch sử và ở hầu hết các quốc gia, gia đình luôn
được xem là chiếc nôi hình thành, giáo dục, nuôi dưỡng nhân cách con người.
Xã hội đang xuất hiện các nguy cơ khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng
khi lựa chọn những giá trị niềm tin lối sống ở thế hệ trẻ. Các thế hệ thanh niên
đang lạc lõng không có nơi làm điểm tựa tinh thần, không được trao truyền
những chuẩn mực đạo đức, những lối sống gương mẫu để noi theo. Những giá
trị văn hóa lệch lạc đang ngấm ngầm chi phối tư tưởng giới trẻ khiến cho họ
mất niềm tin, phương hướng trong cuộc sống. Cuộc sống hiện đại khiến các thế
hệ trẻ có những quan niệm lạc quan trong đời sống tình yêu hôn nhân. Sự du
nhập của các nền văn hóa mới khiến cho giới trẻ coi nhẹ việc ly hôn, không còn
coi trọng các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình. Nhiều gia đình ly hôn
dẫn đến hậu quả là con cái không được quan tâm giáo dục, dễ dàng sa vào các
tệ nạn xã hội, thậm chí con cái còn bị bạo hành, rơi vào trầm cảm tâm lý trở
thành vấn đề quan trọng cần được quan tâm của xã hội. Sự phát triển của gia
đình là một phần quan trọng trong sự phát triển của xã hội: “Những trật tự xã
hội, trong đó những con người của một thời đại lịch sử nhất định và của một
nước nhất định đang sống, là do hai loại sản xuất quyết định: một mặt là do
trình độ phát triển của lao động và mặt khác là do trình độ phát triển của gia
đình”[1]. Sự du nhập của nền văn hóa ngoại lai không được tiếp thu đúng đắn
đã làm lệch hướng nhận thức của một số thành phần trong xã hội. Chính sự
nhận thức lệch lạc này đã khiến cho một số gia đình trong xã hội phát triển theo
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hướng tiêu cực. Xã hội đang cấp thiết đòi hỏi một đường lối tư tưởng có thể thay
đổi nhận thức tiêu cực của một số cá thể. Xây dựng gia đình theo mô hình hạnh
phúc lý tưởng là yêu cầu cấp thiết được đặt ra cho xã hội hiện đại. Vấn đề trong
gia đình không phải do thế giới bên ngoài tạo ra, mỗi thành viên trong một gia
đình tạo ra đau khổ do sự thiếu hiểu biết và tham ái. Con người tạo ra thế giới
bên ngoài, vì vậy muốn xây dựng gia đình hạnh phúc cần phải thay đổi từ bên
trong mỗi con người.

2. Thực hành Tứ Nhiếp Pháp trong kinh tạng

Đức Phật dạy về Tứ Nhiếp pháp: “Này các Tỷ-kheo, có bốn nhiếp pháp này. Thế
nào là bốn?:

Bố thí và ái ngữ, Lợi hành và đồng sự Hỡi các vị Tỷ-kheo, Đây là bốn nhiếp
pháp”[2].

Bốn nhiếp pháp là bốn phương pháp để hóa độ chúng sinh, nghĩa là dùng bốn
cách này để giáo hóa chúng sinh, đưa chúng sinh đến chỗ an ổn vui vẻ. Chúng
ta thường nghĩ rằng bốn pháp này sử dụng với mọi người, nhưng lại quên người
cần được nhiếp hóa đầu tiên là chính người thân trong gia đình của mình.
Chúng ta thường nói lời ái ngữ với người lạ và dành những lời cộc cằn cho người
thân của mình. Chúng ta tham gia các hoạt động thiện nguyện nhưng khi trở về
nhà lại không thể giúp cha mẹ hay vợ con mình quét dọn nhà cửa. Đây là hiện
thực vẫn đang xảy ra trong đời sống hàng ngày. Đức Phật dạy chúng sinh bình
đẳng, chúng ta phải đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh, hơn hết gia đình là
nơi gần ta nhất và cần được giáo hóa đầu tiên. Chúng ta cần nhiếp hóa những
người thân cận ta nhất để làm điểm tựa khi thực hành nhiếp hóa ở nhưng nơi
với quy mô rộng hơn. Gia đình luôn là nơi cổ vũ, hỗ trợ chúng ta trong cuộc đời,
vì vậy chúng ta xây dựng gia đình hạnh phúc sẽ trở thành nền tảng vững chắc
nâng đỡ chúng ta trong cuộc đời.
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2.1. Bố thí nhiếp

Đức Phật dạy về Bố thí: “Ở đây, sao gọi là Bố thí? Nghĩa là, ở trong việc đem
của cải bố thí hoặc ít, hoặc nhiều, tùy theo chỗ tự lực bố thí ấy mà khởi tâm
rộng lớn, đem chỗ bố thí này thâu hóa sự tham lam bỏn sẻn kia. Như vậy gọi là
tu Bố thí nơi nhiếp pháp của Đại thừa”[3]. Bố thí bao gồm tài thí và pháp thí. Tài
thí là đem của cải vật chất trao tặng cho người, pháp thí là đem điều hay lẽ phải
đến với người giúp người vơi bớt nỗi khổ. Tài thí chỉ đem lại hiệu quả nhất thời,
không giải quyết được cội nguồn của sự khổ, pháp thí là cách giải quyết khó
khăn cho con người từ nguyên nhân. Trong gia đình, pháp thí cũng là phương
pháp tối ưu để giúp đỡ nhau. Con cái sử dụng tài sản của cha mẹ như lẽ hiển
nhiên, cũng vậy, con cái biếu tặng cha mẹ tài sản cũng sẽ không hiệu quả bằng
việc giúp cha mẹ có đời sống tự tại thảnh thơi. Bố thí pháp trong gia đình là đưa
người thân của mình thoát ra khỏi khổ đau bằng những điều hay lẽ phải, bằng
chân lý đúng đắn. Bố thí pháp đôi khi chỉ là nhữnglời khuyên chân thành khi
người thân gặp khó khăn, chỉ cho họ con đường bước ra khỏi cảm xúc bế tắc
hiện tại. Cha mẹ bố thí pháp cho con bằng cách dạy điều hay lẽ phải cho con,
hướng con về đời sống đạo đức lành mạnh. Hơn nữa, bố thí pháp là hướng dẫn
người thân của mình quy y Tam bảo, thực hành năm giới cấm để họ có được sự
hộ trì của Tam bảo trong đời sống tâm linh, được sống tự do thảnh thơi trong
hàng rào của ngũ giới. Tam quy ngũ giới là nếp sống căn bản đạo đức hướng
con người đến đời sống hướng thượng, hạnh phúc lý tưởng của người tại gia.

2.2. Ái ngữ nhiếp trong đời sống gia đình
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Trong khi bố thí pháp chúng ta phải kết hợp với ái ngữ nhiếp để đạt được kết
quả cao. Lời nói tác động đến tinh thần của người nghe, lời nói nhu nhuyến ôn
hòa sẽ cảm hóa được những tâm tính cứng cỏi hay sân giận. Đức Phật dạy về ái
ngữ nhiếp như sau: “Sao gọi là Ái ngữ? Nghĩa là nơi tất cả xứ, thấy các chúng
sinh luôn với vẻ mặt vui vẻ rộng lượng, ngôn ngữ hòa nhã, thuận hợp dùng các
phương tiện đem điều thiện đến để an ủi và bằng ái ngữ này, thâu hóa các sự
thô ác kia”[4]. Ở mọi nơi với tâm thế rộng lượng, chúng ta luôn nói lời hòa nhã,
nói các pháp thiện để an ủi chúng sinh, với lời nói dịu dàng đúng đắn này thu
phục sự xấu ác xung quanh ta. Dân gian có câu: Thương cho roi cho vọt, ghét
cho ngọt cho bùi. Đây là cách yêu thương chưa đúng đắn, đôi khi còn mang lại
hiệu quả ngược lại trong sự dạy dỗ. Sự bảo ban của cha mẹ đối với con cái
thường luôn xuất phát từ lòng yêu thương đối với con cái. Cha mẹ luôn mong
muốn con cái trưởng thành nên người. Tuy nhiên vì nhiều áp lực cuộc sống tác
động, các bậc cha mẹ đã dùng lời nói khắt khe, hà khắc khi muốn con cái nghe
lời. Điều này thường không đem lại hiệu quả như mong muốn. Nhiều trường hợp
con cái trở nên thụ động với xã hội, xa lánh người thân hay mắc phải các chứng
bệnh tâm lý do bị tổn thương bởi lời nói. Các thành viên trong gia đình trở nên
xa cách, không có tình cảm gắn kết bởi không nói chuyện chia sẻ với nhau
trong cuộc sống. Vì vậy, nói lời ái ngữ là điều quan trọng cần thiết trong đời
sống gia đình. Những lời nói ôn tồn khuyến khích con làm điều đúng đắn, phân
tích những lợi hại đúng sai cho con hiểu sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn
là áp đặt con cái vào khuôn khổ cha mẹ mong muốn. Con cái cũng phải thường
xuyên hỏi thăm cha mẹ, nói lời yêu thương với cha mẹ vì tình thương luôn là
động lực lớn nhất trong cuộc sống. Các thành viên trong gia đình luôn nói lời
hòa ái với nhau sẽ tránh được những xung đột do nóng nảy sinh ra. Lời ái ngữ
giống như sợi dây gắn kết con người với nhau, tạo nên không khí đầm ấm trong
gia đình.

2.3. Lợi hành nhiếp

Gia đình là nơi những con người có cùng huyết thống sinh sống cùng nhau. Các
thành viên trong gia đình gắn bó yêu thương nhau, vì vậy việc làm lợi ích cho
nhau được xem như dễ dàng. Tuy nhiên, việc làm đem lại lợi ích như thế nào
mới được coi là đúng đắn, đem lại hiệu quả tốt. Đức Phật dạy: “Sao gọi là Lợi
hành? nghĩa là thấy các pháp thiện thì ngày đêm siêng năng thực hành. Đối với
mọi loài chúng sinh thì khởi tâm Từ bi, dùng lòng tin trong sạch đã phát sinh để
thâu hóa những kẻ không lòng tin. Lấy sự gìn giữ tịnh giới để thâu hóa kẻ phá
bỏ giới cấm ở khắp mọi nơi thường đạo lợi ích an lạc. Như vậy gọi là tu Lợi
hành”[5]. Lợi hành hiểu đơn giản là làm những việc có lợi cho chúng sinh dựa
trên sự tự tu tập của mình. Đối với đời sống tại gia, việc có lợi có lẽ là những
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hành động đem lại của cải vật chất. Tuy nhiên, điều có lợi cần thiết hơn của cải
vật chất là thực hành các pháp thiện. Thực hiện thiện pháp có thể nhiếp hóa
được những kẻ không có lòng tin với thiện pháp, khiến những kẻ đang sống đau
khổ không biết đến thiện pháp được biết đến thiện pháp, biết được có pháp lợi
giúp họ chấm dứt được khổ đau. Trong cuộc sống gia đình lợi hành là rất cần
thiết. Cha mẹ cần phải dạy cho con biết hướng về điều thiện, như vậy là làm lợi
ích cho con. Cha mẹ cũng phải là người gương mẫu làm các điều thiện để các
con noi theo. Làm lợi ích cho mọi người trước tiên hết phải là với những người
thân trong gia đình. Đó là sự hiếu kính chăm sóc đối với người lớn tuổi, thấu
hiểu san sẻ với vợ chồng của mình và sau đó là chăm lo dạy dỗ con cái. Đối với
bạn bè hay làng xóm, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mọi người có công việc cần. Lợi
hành còn là giúp đỡ mọi người có nơi nương về chân chính, khuyến hóa họ từ bỏ
những niềm tin sai lạc, gây hại đến đời sống. Những việc làm cụ thể làm lợi ích
cho người khác là tham gia vào các công việc ích lợi của xã hội như xây cầu,
đắp đê, hay những việc thiện nguyên vì nhân sinh như dọn rác nơi công cộng,
trồng cây xanh,… Những việc làm thiết thực như vậy không chỉ giúp đỡ mọi
người mà còn là đang bảo vệ cuộc sống của chính mình. Đây cũng là phương
pháp giáo dục cho trẻ em trong gia đình thực tế và đem lại hiệu quả cao.
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2.4. Đồng sự nhiếp

Phương pháp cuối cùng trong tứ nhiếp pháp cũng là phương pháp luôn đi theo
khi nhiếp hóa người khác là đồng sự nhiếp. Đồng sự là cùng làm việc chung,
cùng chung với chúng sinh ăn ở để có thể hiểu được nỗi khổ niềm đau, từ sự
thấu hiểu đó tìm cách làm lợi ích giúp chúng sinh thoát khổ. Trong kinh nói về
đồng sự nhiếp: “Sao gọi là Đồng sự? nghĩa là tất cả mọi nơi, trước hết phải hòa
đồng với sự việc đó. Lại dùng phương tiện để giáo hóa nhằm làm cho tâm Bồ-đề
thêm tinh tấn, kiên cố”[6]. Trong gia đình, không phải chung sống dưới một mái
nhà là đã đồng sự cùng nhau. Trên thực tế nhiều gia đình cùng ở chung nhưng
lại không sống chung, mỗi người làm việc của mình, giống như những khách trọ
không có sự yêu thương thấu hiểu. Đồng sự trong gia đình nghĩa là chúng ta
phải chia sẻ công việc với nhau, cùng nhau làm việc để tạo nên sự yêu thương
trong gia đình. Con cái giúp đỡ cha mẹ việc nhà, cha mẹ cùng con cái tháo gỡ
những khúc mắc trong cuộc sống. Đồng sự còn là dạy người giữ gìn năm giới
cấm, giúp người từ bỏ các giới cấm: “Đồng sự nói ở đây nghĩa là rất chán ghét
sự giết hại. Tìm mọi cách khéo léo giúp đỡ bạn bè để họ cùng chừa bỏ sự giết
hại, chán ghét sự trộm cướp, và khéo léo giúp đỡ bạn bè để họ cùng tránh bỏ
việc trộm cướp. Đối với dâm dục tà hạnh cũng rất là chán ghét, nên tìm cách
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giúp bạn bè cùng tránh bỏ. Đến như việc nói dối cũng rất ghét, việc uống các
thứ rượu cũng rất ghét, nên tìm cách khéo léo giúp bạn bè cùng từ bỏ. Các việc
như thế v.v... đều gọi là đồng sự”[7]. Chúng ta cùng chung sống với người,
chúng ta giữ gìn năm giới nên chúng ta khéo léo khiến người cũng giữ gìn giới
cấm như ta, vậy gọi là đồng sự. Trong gia đình các thành viên cùng nhau giữ gìn
năm giới cấm, cùng nhau chung sống trong sự thanh lương mát mẻ của giới như
vậy là đồng sự trong gia đình. Cha mẹ thấy con cái bỏ quên năm giới cấm thì
khuyến hóa con trở về giữ gìn năm giới cấm cùng với mình. Đặc biệt nếu con cái
không nghe lời sống buông lung, cha mẹ có thể cùng con sống chung để có thể
thấu hiểu con, từ đó thiện xảo khuyên con quay trở lại con đường chân chính.
Cùng chung sống giúp đỡ lẫn nhau trở về với thiện pháp như vậy gọi là đồng sự
nhiếp.

KẾT LUẬN

Tứ nhiếp pháp là phương pháp giáo hóa cho chúng sinh từ tâm lý đến hành
động thực tiễn. Đây là bốn cách làm lợi ích cho mình và cho người dựa trên sự
thấu hiểu về tâm lý. Người thực hiện bốn nhiếp pháp này phải tùy thuận chúng
sinh, khéo léo sử dụng cho phù hợp đem đến lợi ích cho chúng sinh. Bốn pháp
thu nhiếp lòng người này là một trong những yếu tố xây dựng nên một xã hội
phát triển bền vững, ấm no hạnh phúc cho mọi loài. Trong đời sống gia đình,
bốn pháp này giúp cho người thực hiện nó dễ dàng thu phục lòng người. Sử
dụng quyền xảo bốn pháp này sẽ khiến con cái nghe lời cha mẹ, cha mẹ thấu
hiểu con, đem đến đời sống hạnh phúc cho gia đình. Đức Phật dạy về ý nghĩa Tứ
nhiếp pháp như sau:

“Bố thí và ái ngữ Lợi hành và đồng sự, Ðối với những pháp này, Ở đời đối xử
nhau, Chỗ này và chỗ kia, Như vậy thật tương xứng, Và bốn nhiếp pháp này,
Như đỉnh đầu trục xe, Nếu thiếu nhiếp pháp này, Thời cả mẹ lẫn cha, Không
được các người con, Tôn trọng và cung kính”[8].

Con người sống ở đời với bốn pháp này sẽ được nhiều lợi ích lớn, được mọi người
xung quanh yêu quý và kính trọng. Cha mẹ thực hành bốn pháp này sẽ được
con cái kính trọng phụng dưỡng. Tứ nhiếp pháp giúp chuyển hóa những nguyên
nhân sinh ra mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội, quyết định nên việc làm
thiện hay ác. Tứ nhiếp pháp còn là những bài học sâu xa để rèn luyện đạo đức,
nhân phẩm con người, tinh thần trách nhiệm của một công dân trong xã hội. Tứ
nhiếp pháp là các phương pháp chỉ dẫn con người xây dựng đời sống gia đình
hạnh phúc. Thực hành Tứ nhiếp pháp trong gia đình sẽ tạo nên mẫu hình gia
đình lý tưởng của xã hội con người.
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